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1 Cư Thị Yến Chi 10/01/2019 1A1 Cư A Áo 450.000 8 5 450.000 8

2 Lò Gia Hân 27/07/2019 1A1 Lò Văn Tại 450.000 8 5 450.000 8

3 Ma Thị Thu Hằng 25/09/2019 1A1 Ma Seo Pán 450.000 8 5 450.000 8

4 Hoàng Thùy Trang 07/04/2019 1A1 Hoàng A Lồng 450.000 8 5 450.000 8

5 Sùng A Mùa 01/11/2018 1A1 Sùng A Chính 450.000 8 5 450.000 8

6 Hoàng Minh Chiến 20/12/2019 1A2 Hoàng A Vư 450.000 8 5 450.000 8

7 Hoàng Thị Dương 14/04/2019 1A2 Hoàng A Sử 450.000 8 5 450.000 8

8 Sùng Thị Mai Ly 13/04/2019 1A2 Sùng A Sảo 450.000 8 5 450.000 8

9 Mùa Thị Ngọc Nhi 27/10/2019 1A2 Mùa A Chùa 450.000 8 5 450.000 8

10 Giàng Thị Nú 11/11/2019 1A2 Giàng A Hòa 450.000 8 5 450.000 8

11 Mùa Thị Thủy 26/01/2019 1A3 Mùa A Sáng 450.000 8 5 450.000 8

12 Mùa Thị Sa la 17/09/2019 1A3 Mùa A Vềnh 450.000 8 5 450.000 8

13 Mùa A Du 27/01/2019 1A3 Mùa A Sàng 450.000 8 5 450.000 8

14 Mùa Thị Hiền 08/05/2019 1A3 Mùa A Chẩn 450.000 8 5 450.000 8

15 Mùa Thị Pàng Dính 29/06/2019 1A3 Mùa A Viên 450.000 8 5 450.000 8

16 Ly A Bình 12/07/2019 1 Nậm Nhừ 3 Ly A Vảng 450.000 8 5 450.000 8

17 Sùng Quang Bình 28/04/2019 1 Nậm Nhừ 3 Sùng A Thắng 450.000 8 5 450.000 8

18 Giàng Thành Công 25/12/2019 1 Nậm Nhừ 3 Giàng A Cú 450.000 8 5 450.000 8

19 Giàng Thị Cống 28/08/2019 1 Nậm Nhừ 3  Giàng A Vành 450.000 8 5 450.000 8
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20 Vàng Minh Hiếu 01/05/2019 1 Nậm Nhừ 3  Vàng A Cháng 450.000 8 5 450.000 8

21 Thào Duy Khánh 20/11/2019 1 Nậm Nhừ 3  Thào A Cú 450.000 8 5 450.000 8

22 Sùng Thị Lan 19/09/2019 1 Nậm Nhừ 3  Sùng Hòa Công 450.000 8 5 450.000 8

23 Thào Văn Mạnh 09/06/2019 1 Nậm Nhừ 3  Thào A Tùng (A) 450.000 8 5 450.000 8

24 Thào Thị Na Ly 13/12/2019 1 Nậm Nhừ 3  Thào A Tháng 450.000 8 5 450.000 8

25 Vàng Thị Ngọc Thu 17/07/2019 1 Nậm Nhừ 3 Vàng A Lử 450.000 8 5 450.000 8

26 Thào Chính Phong 06/11/2019 1 Nậm Nhừ 3  Thào A Chảnh 450.000 8 5 450.000 8

27 Lý Công Phử 11/04/2019 1 Nậm Nhừ 3 Lý A Dung 450.000 8 5 450.000 8

28 Vàng A Tú 21/04/2019 1 Nậm Nhừ 3 Vàng A Sử 450.000 8 5 450.000 8

29 Sùng Mạnh Thắng 29/12/2019 1 Nậm Nhừ 3  Sùng A Vềnh 450.000 8 5 450.000 8

30 Tráng Thị Thân Nhi 05/01/2019 1 Nậm Nhừ 3 Tráng A Cú 450.000 8 5 450.000 8

31 Giàng A Thiên 16/07/2019 1 Nậm Nhừ 3 Giàng Seo Già 450.000 8 5 450.000 8

32 Ly Sâu Vy 05/09/2018 1 Nậm Nhừ 3 Ly A Chế 450.000 8 5 450.000 8

33 Lý Ái Nhi 09/12/2019 1 Huổi Lụ 2 Lý A Chiêu 450.000 8 5 450.000 8

34 Sùng Tiến Minh 14/04/2019 1 Huổi Lụ 2 Sùng A Vư 450.000 8 5 450.000 8

35 Lầu Thị Hồng Nguyệt 02/01/2019 1 Huổi Lụ 2 Lầu A Chớ 450.000 8 5 450.000 8

36 Lý Thị Ngọc Trang 14/12/2019 1 Huổi Lụ 2 Lý A Lao 450.000 8 5 450.000 8

37 Ma Anh Thề 08/02/2019 1 Huổi Lụ 2 Ma A Sở 450.000 8 5 450.000 8

38 Ma Thị Mai Nghi 07/01/2019 1 Huổi Lụ 2 Ma A Liên 450.000 8 5 450.000 8

39 Ma Thị Mai Trang 07/01/2019 1 Huổi Lụ 2 Ma A Liên 450.000 8 5 450.000 8

40 Sùng Thị Phương 14/04/2019 1 Huổi Lụ 2 Sùng A Sang 450.000 8 5 450.000 8

41 Ma A Cử 03/03/2019 1 Huổi Lụ 2 Ma A Súa 450.000 8 5 450.000 8

42 Thào Quang Vinh 24/12/2019 1 Huổi Lụ 2 Thào A Sình 450.000 8 5 450.000 8

43 Giàng Đức Tính 14/06/2019 1 Huổi Lụ 2 Giàng A Cỏi 450.000 8 5 450.000 8

44 Sùng Bình Dương 26/01/2019 1 Huổi Lụ 2 Sùng Quáng Dình 450.000 8 5 450.000 8

45 Thào sa xong 25/05/2019 1 Huổi Lụ 2 Thào A Páo 450.000 8 5 450.000 8

46 Vàng Thị Sua 14/07/2019 1 Huổi Lụ 2 Vàng A Sớ 450.000 8 5 450.000 8

47 Hờ Thị Chanh 15/08/2019 1 Huổi Lụ 2 Hờ A Lồng 450.000 8 5 450.000 8

48 Lầu Thị Ngọc Xuyến 27/02/2019 1 Huổi Lụ 2 Lầu A Thái 450.000 8 5 450.000 8

49 Sùng Cao Phú Cường 01/11/2018 2A1 Sùng A Lờ 450.000 8 5 450.000 8

50 Lò Ngọc Khánh 02/09/2018 2A1 Lò Văn Pọm 450.000 8 5 450.000 8

51 Giàng Thị Bầu Nga 10/11/2018 2A1 Giàng A Sai 450.000 8 5 450.000 8



52 Ma Seo Thiên 20/01/2018 2A1 Ma Seo Vềnh 450.000 8 5 450.000 8

53 Quàng Anh Vũ 25/06/2018 2A1 Quàng Văn Thưởng 450.000 8 5 450.000 8

54 Mùa Thị Xinh 14/10/2018 2A1 Mùa A Hảng 450.000 8 5 450.000 8

55 Ma Thị Ngọc Linh 30/09/2018 2A2 Ma A Chư 450.000 8 5 450.000 8

56 Ma Thị Mưa 23/01/2018 2A2 Ma A Dơ 450.000 8 5 450.000 8

57 Ma Thị Tuyết Ngân 22/07/2018 2A2 Ma A Bềnh 450.000 8 5 450.000 8

58 Hoàng Thị Lan Nhi 11/06/2018 2A2 Hoàng A Cáo 450.000 8 5 450.000 8

59 Hoàng Xi Ong 25/12/2018 2A2 Hoàng A Sáng 450.000 8 5 450.000 8

60 Mùa A Phềnh 16/06/2018 2A2 Mùa A Tánh 450.000 8 5 450.000 8

61 Hoàng Thiên Phước 28/07/2018 2A2 Hoàng A Ký 450.000 8 5 450.000 8

62 Mùa A Thào 18/08/2018 2A2 Mùa A Phề 450.000 8 5 450.000 8

63 Hoàng Minh Chính 01/03/2018 2A3 Hoàng Minh Chu 450.000 8 5 450.000 8

64 Giàng Thị Xi Lia 22/11/2018 2A3 Giàng A Páo 450.000 8 5 450.000 8

65 Ma Thị Mai 08/08/2018 2A3 Ma Seo Vư 450.000 8 5 450.000 8

66 Giàng Thị Ngọc Phương 26/12/2018 2A3 Giàng A Cú 450.000 8 5 450.000 8

67 Hoàng A Trang 11/07/2018 2A3 Hoàng A Lừ 450.000 8 5 450.000 8

68 Lý Lân Bảo 10/09/2018 2 Nậm Nhừ 3 Lý Văn Hồng 450.000 8 5 450.000 8

69 Vàng Kiên Cường 29/10/2018 2 Nậm Nhừ 3 Vàng A Chu 450.000 8 5 450.000 8

70 Vàng Thị Danh 27/10/2018 2 Nậm Nhừ 3 Vàng A Giàng 450.000 8 5 450.000 8

71 Ly A Dũng 16/'03/2018 2 Nậm Nhừ 3 Ly A Tang 450.000 8 5 450.000 8

72 Giàng Đức Duy 01/09/2018 2 Nậm Nhừ 3 Giàng A Phủng 450.000 8 5 450.000 8

73 Thào Đức Hạnh 03/02/2018 2 Nậm Nhừ 3 Thào A Sang 450.000 8 5 450.000 8

74 Giàng Thị Hiền 04/03/2018 2 Nậm Nhừ 3 Giàng A Dì 450.000 8 5 450.000 8

75 Thào Thùy Linh 14/10/2018 2 Nậm Nhừ 3 Thào Chính Phong 450.000 8 5 450.000 8

76 Sùng Thị Ngọc Liên 08/07/2018 2 Nậm Nhừ 3 Sùng A Ló 450.000 8 5 450.000 8

77 Thào Thị Tuyết Mai 11/04/2018 2 Nậm Nhừ 3 Thào A Tùng 450.000 8 5 450.000 8

78 Thào Thị Tuyết Mây 04/07/2018 2 Nậm Nhừ 3 Thào A Chứ 450.000 8 5 450.000 8

79 Vàng Thị Sa Ny 08/08/2018 2 Nậm Nhừ 3 Vàng A Sẻng 450.000 8 5 450.000 8

80 Lý Chính Phong 14/09/2018 2 Nậm Nhừ 3 Lý Seo Sinh 450.000 8 5 450.000 8

81 Liều Thị Ngọc Phương 26/01/2018 2 Nậm Nhừ 3 Liều Thành Vảng 450.000 8 5 450.000 8

82 Vàng A Quy 10/01/2018 2 Nậm Nhừ 3 Vàng A Lao 450.000 8 5 450.000 8

83 Thào A Quý 19/04/2018 2 Nậm Nhừ 3 Thào A Hòa 450.000 8 5 450.000 8



84 Vàng Thị Sinh 16/01/2018 2 Nậm Nhừ 3 Vàng  A Pùa 450.000 8 5 450.000 8

85 Giàng Văn Thanh 23/02/2018 2 Nậm Nhừ 3 Giàng A Phứ 450.000 8 5 450.000 8

86 Thào Đức Thành 14/08/2018 2 Nậm Nhừ 3 Thào A Dũng 450.000 8 5 450.000 8

87 Hoàng A Thiên 18/03/2018 2 Nậm Nhừ 3 Hoàng Seo Páo 450.000 8 5 450.000 8

88 Sùng A Thương 02/04/2018 2 Nậm Nhừ 3 Sùng A Sang 450.000 8 5 450.000 8

89 Vàng Thị Thu 30/06/2018 2 Nậm Nhừ 3 Vàng A Vần 450.000 8 5 450.000 8

90 Giàng Thị Ngọc Yến 01/07/2018 2 Nậm Nhừ 3 Giàng A Dùng 450.000 8 5 450.000 8

91 Giàng Thị Đường Yên 31/03/2018 2 Nậm Nhừ 3 Giàng A Sàng 450.000 8 5 450.000 8

92 Giàng Huy Công 02/02/2018 2 Huổi Lụ 2 Giàng A Pùa 450.000 8 5 450.000 8

93 Thào Thị Chạy 17/02/2018 2 Huổi Lụ 2 Thào A Sẩu 450.000 8 5 450.000 8

94 Lý Thị Mai Chi 20/01/2018 2 Huổi Lụ 2 Lý A Lao 450.000 8 5 450.000 8

95 Sùng Thị Chi 23/12/2018 2 Huổi Lụ 2 Sùng A Sùng 450.000 8 5 450.000 8

96 Vàng Thị Chư 15/11/2018 2 Huổi Lụ 2 Vàng A Páo 450.000 8 5 450.000 8

97 Hờ Thu Duyễn 29/10/2018 2 Huổi Lụ 2 Hờ A Mình 450.000 8 5 450.000 8

98 Giàng Thị Thu Hàng 06/07/2018 2 Huổi Lụ 2 Giàng A Phà 450.000 8 5 450.000 8

99 Sùng Thị Thu Hằng 05/11/2018 2 Huổi Lụ 2 Sùng A Thắng 450.000 8 5 450.000 8

100 Sùng Văn  Hỏa 06/04/2018 2 Huổi Lụ 2 Sùng A Súa 450.000 8 5 450.000 8

101 Hờ Ngọc Hoang 29/10/2018 2 Huổi Lụ 2 Hờ A Mình 450.000 8 5 450.000 8

102 Giàng Thanh Kính 28/05/2018 2 Huổi Lụ 2 Giàng A Chớ 450.000 8 5 450.000 8

103 Vàng Công Minh 30/04/2018 2 Huổi Lụ 2 Vàng A Mùa 450.000 8 5 450.000 8

104 Hờ So Ny 29/12/2018 2 Huổi Lụ 2 Hờ A Chu 450.000 8 5 450.000 8

105 Thào Thị Hồng Phượng 25/07/2018 2 Huổi Lụ 2 Thào A Chinh 450.000 8 5 450.000 8

106 Giàng Băng Tâm 13/02/2018 2 Huổi Lụ 2 Giàng A Dì 450.000 8 5 450.000 8

107 Sùng  A Thanh 29/07/2018 2 Huổi Lụ 2 Sùng A Sang 450.000 8 5 450.000 8

108 Giàng A Thành 03/07/2018 2 Huổi Lụ 2 Giàng A Dì 450.000 8 5 450.000 8

109 Ma Thị Viên 29/05/2018 2 Huổi Lụ 2 Ma A Chứ 450.000 8 5 450.000 8

110 Giàng A Vinh 28/12/2018 2 Huổi Lụ 2 Giàng A Vư 450.000 8 5 450.000 8

111 Lý Ngọc Vy 08/12/2018 2 Huổi Lụ 2 Lý A Phừ 450.000 8 5 450.000 8

112 Giàng Văn Phước 19/06/2017 2 Huổi Lụ 2 Giàng A Chứ 450.000 8 5 450.000 8

113 Hoàng Kim Hoa 08/02/2017 3A1 Hoàng A Phổng 450.000 8 5 450.000 8

114 Cư Việt Hùng 13/03/2017 3A1 Cư A Chúng 450.000 8 5 450.000 8

115 Đỗ Công Tùng Lâm 07/09/2017 3A1 Đỗ Công Mạnh 450.000 8 5 450.000 8



116 Giàng Thị Yến Nhi 01/11/2017 3A1 Giàng A Vảng 450.000 8 5 450.000 8

117 Lò Hồng Thư 30/05/2017 3A1 Lò Văn Hồng 450.000 8 5 450.000 8

118 Mùa A Ly 09/10/2017 3A2 Mùa A Lối 450.000 8 5 450.000 8

119 Sùng Thị Ly 15/06/2017 3A2 Sùng A Khóa 450.000 8 5 450.000 8

120 Giàng A Phong 05/11/2016 3A2 Giàng A Cú 450.000 8 5 450.000 8

121 Mùa A Quán 10/01/2017 3A2 Mùa A Vềnh 450.000 8 5 450.000 8

122 Mùa Hải Tiến 01/05/2017 3A2 Mùa A Chẩn 450.000 8 5 450.000 8

123 Giàng Thị Trăng 22/01/2017 3A2 Giàng A Sai 450.000 8 5 450.000 8

124 Mùa Thị Gầu 15/06/2017 3A3 Mùa A Viên 450.000 8 5 450.000 8

125 Hoàng Quang Hiếu 12/07/2017 3A3 Hoàng A Vư 450.000 8 5 450.000 8

126 Ma A Hoàng 01/11/2017 3A3 Ma A Lo 450.000 8 5 450.000 8

127 Mùa Văn Khương 07/07/207 3A3 Mùa A Hào 450.000 8 5 450.000 8

128 Sùng A Sếnh 13/03/2017 3A3 Sùng A Hòa 450.000 8 5 450.000 8

129 Giàng Văn Phong 22/03/2017 3A3 Giàng A Sếnh 450.000 8 5 450.000 8

130 Ma Thị Ví 20/01/2017 3A3 Ma Seo Vư 450.000 8 5 450.000 8

131 Trần Khánh An 06/02/2016 4A1 Lường Thị Binh 450.000 8 5 450.000 8

132 Lường Thành Công 20/12/2016 4A1 Lường Văn Tuân 450.000 8 5 450.000 8

133 Đặng Lan Linh 08/08/2016 4A1 Tống Văn Thuận 450.000 8 5 450.000 8

134 Ma Thị Nga 02/12/2016 4A1 Ma A Giáo 450.000 8 5 450.000 8

135 Hoàng Đức Bình 22/10/2016 4A1 Lý Thị Sai 450.000 8 5 450.000 8

136 Mùa A Sàng 14/3/2016 4A1 Mùa A Tỉnh 450.000 8 5 450.000 8

137 Cư Thị Bích Xuân 10/12/2016 4A1 Cư A Áo 450.000 8 5 450.000 8

138 Sùng Thị Mảy 16/03/2016 4A2 Sùng Seo Dìn 450.000 8 5 450.000 8

139 Mùa A Phổng 26/05/2016 4A2 Mùa A Phề 450.000 8 5 450.000 8

140 Ma A Li Jun Sơn 08/11/2016 4A2 Ma A Bềnh 450.000 8 5 450.000 8

141 Hoàng Ánh Tuyết 01/09/2016 4A2 Hoàng A Pao 450.000 8 5 450.000 8

142 Ma Thị Chánh 20/07/2016 4A3 Ma Seo Vềnh 450.000 8 5 450.000 8 397904256

143 Mùa Thị Lang 17/05/2016 4A3 Mùa A Mềnh 450.000 8 5 450.000 8 814563651

144 Hoàng Hồng Mai 23/08/2016 4A3  Hoàng A Lừ 450.000 8 5 450.000 8 969562502

145 Hoàng Thiên Nga 22/12/2016 4A3 Hoàng A Ký 450.000 8 5 450.000 8 975576619

146 Mùa A Phi 15/04/2016 4A3 Mùa A Xem 450.000 8 5 450.000 8 365206953

147 Hoàng Thái Dương 18/08/2016 4A4  Sùng Thị Mỷ 450.000 8 5 450.000 8



148 Ma Thị Giấy 12/06/2016 4A4 Ma Seo Pán 450.000 8 5 450.000 8

149 Hoàng Thị Hoa 26/08/2016 4A4 Hoàng A Sử 450.000 8 5 450.000 8

150 Cư Tuấn Anh 03/09/2015 5A1 Cư A Là 450.000 8 5 450.000 8

151 Mào Ánh Đạt 28/02/2015 5A1 Cà Thị Khiển 450.000 8 5 450.000 8

152 Bùi Thành Đạt 26/07/2015 5A1 Bùi Thị Xi 450.000 8 5 450.000 8

153 Trần Trí Kiên 15/08/2015 5A1 Trần Quốc Toản 450.000 8 5 450.000 8

154 Hoàng Văn Minh 30/12/2015 5A1 Hoàng Minh Chu 450.000 8 5 450.000 8

155 Hoàng Tiến Thanh 10/12/2015 5A1 Hoàng A Vư 450.000 8 5 450.000 8

156 Ma Thị Ngọc Thu 28/03/2015 5A1 Ma A Dơ 450.000 8 5 450.000 8

157 Ma Thị Xuân 06/04/2015 5A1 Ma Seo Măng 450.000 8 5 450.000 8

158 Mùa A Công 04/08/2015 5A2 Mùa A Viên 450.000 8 5 450.000 8

159 Lò Ngọc Khôi 20/09/2015 5A2 Lò Văn Pọm 450.000 8 5 450.000 8

160 Ma Thị Nga 08/10/2015 5A2 Lý Thị Sú 450.000 8 5 450.000 8

161 Mùa Thị Tùng 30/07/2015 5A2 Mùa A Lối 450.000 8 5 450.000 8

162 Mùa Thị Ngọc Xi 08/07/2015 5A2 Mùa A Chẩn 450.000 8 5 450.000 8

163 Ma Thị Phương 20/11/2014 5A3 Ma Seo Vư 450.000 8 5 450.000 8

164 Mùa Kính Thành 15/09/2015 5A3 Mùa A Lềnh 450.000 8 5 450.000 8

165 Mùa A Thế 20/01/2015 5A3 Mùa A Tủa 450.000 8 5 450.000 8

166 Sùng Thị Chư 04/10/2015 5A4 Sùng A Hòa 450.000 8 5 450.000 8

167 Giàng Thị Gầu 06/12/2015 5A4 Giàng A Sai 450.000 8 5 450.000 8

168 Giàng Vinh Hiển 06/01/2015 5A4 Giàng A Phề 450.000 8 5 450.000 8

169 Hoàng Thanh Vương 08/11/2015 5A4 Hoàng A Sáng 450.000 8 5 450.000 8

170 Đỗ Thị Kim Ánh 24/07/2014 6A1 Đỗ Công Mạnh 450.000 8 5 450.000 8

171 Thào Thị Sao Mai 20/11/2014 6A1 Thào A Vư 450.000 8 5 450.000 8

172 Mùa A Mông 08/06/2014 6A1 Mùa A Chính 450.000 8 5 450.000 8

173 Hoàng Thị Thương 04/03/2014 6A1 Hoàng A Pao 450.000 8 5 450.000 8

174 Lò Uyên Trang 22/05/2014 6A1 Cà Thị Đôi 450.000 8 5 450.000 8

175 Thào Ngọc Anh 31/07/2014 6A2 Thào A Liền 450.000 8 5 450.000 8 772243995

176 Giàng A Binh 22/02/2014 6A2 Giàng A Cú- 450.000 8 5 450.000 8

177 Giàng A Cáo 18/08/2014 6A2 Giàng A Sùng 450.000 8 5 450.000 8

178 Hoàng Thị Chanh 06/11/2014 6A2 Hoàng A Lồng 450.000 8 5 450.000 8

179 Mùa Thị Hoa 09/08/2014 6A2 Mùa A Tỉnh 450.000 8 5 450.000 8 888100095



180 Ma Thị Mai Ly 15/05/2014 6A2 Ma A Măng 450.000 8 5 450.000 8

181 Giàng A Minh 14/02/2014 6A2 Giàng A Quang 450.000 8 5 450.000 8 367886053

182 Giàng Ngọc Minh 24/07/2014 6A2 Giàng A Phà 450.000 8 5 450.000 8

183 Mùa A Thăng 30/03/2014 6A2 Mùa A Lềnh 450.000 8 5 450.000 8

184 Mùa Thị Thủy 21/05/2014 6A2 Mùa A Phề 450.000 8 5 450.000 8 838361008

185 Giàng Văn Đông 20/09/2014 6A2 Giàng A Sào 450.000 8 5 450.000 8

186 Hoàng Thái Sơn 16/10/2014 6A2 Hoàng A Lừ 450.000 8 5 450.000 8 839291015

187 Vàng A Tâm 18/12/2014 6A3 Vàng A Mình - 0348563094 450.000 8 5 450.000 8

188 Giàng Thế Cương 29/01/2014 6A3 Giàng A Vảng - 0914225564450.000 8 5 450.000 8

189 Mùa A Lẻng 06/08/2014 6A3 Mùa A Vềnh - 0813195627 450.000 8 5 450.000 8

190 Cư Thành Phong 18/09/2014 6A3 Cư A Áo - 0338581225 450.000 8 5 450.000 8

191 Giàng Thị Phương 31/08/2014 6A3 Giàng A Dình - 0813722097 450.000 8 5 450.000 8

192 Sùng A Banh 06/02/2013 7A1 Sùng A Hoà 450.000 8 5 450.000 8

193 Mùa Thị Chi 18/05/2013 7A1 Mùa A Tỉnh 450.000 8 5 450.000 8

194 Trần Khánh Chi 24/08/2013 7A1 Trần Quốc Toản 450.000 8 5 450.000 8

195 Giàng Văn Hiều 20/04/2013 7A1 Giàng A Nhà 450.000 8 5 450.000 8

196 Cư Công Phần 15/02/2013 7A1 Cư A Chúng 450.000 8 5 450.000 8

197 Mùa Thị Phương 12/12/2013 7A1 Mùa A Xem 450.000 8 5 450.000 8

198 Lường Phú Quý 09/03/2013 7A1 Lường Văn Tuân 450.000 8 5 450.000 8

199 Lò Phương Thảo 29/01/2013 7A1 Lò Văn Phong 450.000 8 5 450.000 8

200 Ma A Dình 15/12/2013 7A2 MA A Lo 450.000 8 5 450.000 8

201 Giàng A Long 30/11/2013 7A2 Giàng A Sáng 450.000 8 5 450.000 8

202 Mùa A Sử 25/03/2013 7A2 Mùa A Sáng 450.000 8 5 450.000 8

203 Mùa Thị Thóc 08/12/2013 7A2 Mùa A Lối 450.000 8 5 450.000 8

204 Ma Seo Tuyến 24/11/2013 7A2 Ma seo Măng 450.000 8 5 450.000 8

205 Mùa Thị Bờ 24/06/2012 8A1 Mùa A Xem 450.000 8 5 450.000 8 365206953

206 GiàngThị Cá 08/02/2012 8A1 Giàng A Phừ 450.000 8 5 450.000 8 384316905

207 Thào Kim Cương 23/05/2012 8A1 Thào A Vư 450.000 8 5 450.000 8 868571193

208 Cà Bảo Châm 22/07/2012 8A1 Cà Văn Dũng 450.000 8 5 450.000 8 836295286

209 Lò Thanh Hòa 29/03/2012 8A1 Lò Văn Tiện 450.000 8 5 450.000 8 359629830

210 Lường Gia Huy 01/10/2012 8A1 Lường Văn Tươi 450.000 8 5 450.000 8 869366161

211 Lò Diệu Linh 08/04/2012 8A1 Cà Văn Dũng 450.000 8 5 450.000 8 836295286



212 Giàng Thị Pàng 03/02/2012 8A1 Giàng A Phà 450.000 8 5 450.000 8 339731612

213 Giàng Thị Ngọc Thiêu 08/08/2012 8A1 Giàng A Páo 450.000 8 5 450.000 8 326654389

214 Hoàng Thị Hoa 26/06/2012 8A1 Hoàng Minh Chu 450.000 8 5 450.000 8 888092834

215 Giàng A Khôi 30/04/2012 8A1 Giàng A chính 450.000 8 5 450.000 8 338662400

216 Cư Thị Sao Mai 23/10/2012 8A1 Cư A Là 450.000 8 5 450.000 8 963630381

217 Giàng Thị Chí 08/01/2012 8A2 Giàng A Sùng 450.000 8 5 450.000 8

218 Và A Lòng 24/06/2012 8A2 Sùng A Vềnh 450.000 8 5 450.000 8

219 Giàng Thị Thuỷ 14/02/2012 8A2 Giàng A Sáng 450.000 8 5 450.000 8

220 Hoàng Văn Dình 20/03/2011 9A1 Sùng Thị Mỷ 450.000 8 5 450.000 8

221 Thào Thị Huyền 10/10/2011 9A1 Mùa Thị Ly 450.000 8 5 450.000 8

222 Giàng A Mành 11/07/2011 9A1 Giàng A Aó 450.000 8 5 450.000 8

223 Giàng Thị Sinh 29/03/2011 9A1 Giàng Cư Pao 450.000 8 5 450.000 8

224 Ma Seo Tráng 20/12/2011 9A1 Ma Seo Pán 450.000 8 5 450.000 8

225 Mùa Thị Trắng 06/04/2011 9A1 Mùa A Phề 450.000 8 5 450.000 8

226 Giàng Cả Anh 04/11/2011 9A2 Giàng A Quang 450.000 8 5 450.000 8

227 Cư Thị Dung 23/12/2011 9A2 Cư A Áo 450.000 8 5 450.000 8

228 Lò Thu Hằng 04/10/2011 9A2 Lò Văn Hồng 450.000 8 5 450.000 8

229 Mùa Thị Ly 17/04/2011 9A2 Mùa A Sáng 450.000 8 5 450.000 8

230 Ma A Manh 14/04/2011 9A2 Ma A Măng 450.000 8 5 450.000 8

231 Lò Phương Nhi 31/10/2011 9A2 Lò Văn Phong 450.000 8 5 450.000 8

232 Sùng Thị Pàng 14/04/2011 9A2 Sùng A Hòa 450.000 8 5 450.000 8

233 Hoàng A Phần 05/06/2011 9A2 Hoàng A Sẩu 450.000 8 5 450.000 8

234 Mùa A Phừ 22/06/2011 9A2 Mùa A Tỉnh 450.000 8 5 450.000 8

235 Tống Phương Thùy 19/08/2011 9A2 Tống Văn Thuận 450.000 8 5 450.000 8

105.750.000 5 528.750.000 9.400  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

( Ký, ghi rõ họ tên)

Tổng cộng

Nà Hỳ, ngày 07 tháng 01 năm 2026
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